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Số:           /SGDĐT-CTTT 
V/v cung cấp dự liệu mẫu cho hệ 

thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh 
truyền nhiễm trong y tế trường học 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2022 

 
 Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và 
thành phố trực thuộc; 

- Hiệu trưởng trường THPT, phổ thông nhiều cấp học. 
Căn cứ Kế hoạch số 1257/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 90/TTĐL-CSDL ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Trung 
tâm Ứng dụng hệ thống thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Khoa 
học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp dự liệu mẫu cho hệ 
thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền nhiễm trong y tế trường học. 

Nhằm kịp thời hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ thu thập dữ liệu mẫu từ cơ sở 
giáo dục để hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho hệ thống GIS hỗ trợ quản lý bệnh truyền 
nhiễm trong y tế trường học và tật học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có tên trong danh sách đính kèm tại phụ 
lục 1 triển khai thực hiện nội dung sau:  

- Chọn 05 lớp thuộc đơn vị (ưu tiên chọn lớp có nhiều ca nhiễm bệnh 
truyền nhiễm: bệnh covid-19, sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, thủy đậu, 
….) để khảo sát. Cụ thể, mỗi lớp lập danh sách các trường hợp học sinh mắc 
bệnh truyền nhiễm từ tháng 9/2022 đến nay và điền vào biểu mẫu tại phụ lục 2 
(Mỗi trường hợp mắc bệnh là 1 dòng dữ liệu, nếu cùng 01 học sinh mắc bệnh 
truyền nhiễm 02 lần vào 02 thời điểm khác nhau thì nhập thành 02 dòng dự 
liệu). Mỗi trường lập 1 file excel theo mẫu phụ lục 2, trong đó, mỗi lớp là 1 
sheet dữ liệu. 

- Báo cáo dữ liệu thu thập được về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 
01/12/2022. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố trực thuộc tổng 
hợp báo cáo của các trường trên địa bàn (theo danh sách đính kèm tại phụ lục 1 
và biểu mẫu phụ lục 2), gửi về địa chỉ email: canhkhuu@gmail.com 

Lưu ý: Mỗi trường là 01 file excel. Vui lòng đặt tên file theo mẫu  
STT (Theo phụ lục 1) – TÊN QUẬN hoặc HUYỆN – TÊN TRƯỜNG 

3. Các nội dung thắc mắc vui lòng liên hệ Ông Khưu Minh Cảnh, Phó 
trưởng phòng cơ sở dữ liệu, Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý 
Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0983878990, email: canhkhuu@gmail.com 
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Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 
Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                                 
- GĐ Sở (để báo cáo); 
- Lưu: VT, CTTT (LT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 
 
 

Dương Trí Dũng 
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PHỤ LỤC 1 
DANH SÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THAM GIA CUNG CẤP DỮ LIỆU  

THEO HỆ THỐNG GIS TRONG QUẢN LÝ  
CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ CÁC TẬT HỌC ĐƯỜNG 

(Đính kèm Công văn số:      /SGDĐT-CTTT ngày      tháng      năm 2022) 
 

STT 
Quận, huyện và Thành phố 

Thủ Đức 
Trường 

1 

Quận 1 

Mầm non Phạm Ngũ Lão 
2 Tiểu học Trần Hưng Đạo 
3 THCS Trần Văn Ơn 
4 THPT Bùi Thị Xuân 
5 

Quận 3 

Mầm non Bình Minh 
6 Tiểu học Trần Quang Diệu 
7 THCS Lương Thế Vinh 
8 THPT Lê Quý Đôn 
9 

Quận 4 

Mầm non 8 
10 Tiểu học Nguyễn Huệ 3 
11 THCS Vân Đồn 
12 THPT Nguyễn Hữu Thọ 
13 

Quận 5 

Tiểu học Hàm Tử 
14 Tiểu học Bàu Sen 
15 THCS Hồng Bàng 
16 THPT Hùng Vương 
17 

Quận 6 

Mầm non Rạng Đông 2 
18 Tiểu học Châu Văn Liêm 
19 THCS Nguyễn Đức Cảnh 
20 THPT Phạm Phú Thứ 
21 

Quận 7 

Mần non Tân Phong 
22 Tiểu học Phù Đổng 
23 THCS Nguyễn Hữu Thọ 
24 THPH Ngô Quyền 
25 

Quận 8 

Mầm non Bông Sen 
26 Tiểu học Rạch Ông 
27 THCS Chánh Hưng 
28 THPT Võ Văn Kiệt 
29 

Quận 10 

Mầm non Phường 9 
30 Tiểu học Hồ Thị Kỷ 
31 THCS Nguyễn Tri Phương 
32 THPT Nguyễn Du 
33 

Quận 11 

Mầm non Phường 7 
34 Tiểu học Âu Cơ 
35 THCS Lê Anh Xuân 
36 THPT Nguyễn Hiền 
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STT 
Quận, huyện và Thành phố 

Thủ Đức 
Trường 

37 

Quận 12 

Mầm non Sơn Ca 
38 Tiểu học Đông Hưng Thuận 2 
39 THCS Nguyễn An Ninh 
40 THPT Thạnh Lộc 
41 

Huyện Nhà Bè 

Mầm non Họa Mi 
42 Tiểu học Lê Văn Lương 
43 THCS Hai Bà Trưng 
44 THPT Long Thới 
45 

Quận Bình Tân 

Mầm non Công lập Hoa Phượng 
46 Tiểu học Công lập An Lạc 2 
47 THCS Lê Tấn Bê 
48 THPT An Lạc 
49 

Thành phố Thủ Đức 

Mầm non Linh Trung 
50 Mầm non 19 tháng 5 
51 Mầm non Hiệp Bình Phước 
52 Tiểu học Phạm Văn Chính 
53 Tiểu học Linh Tây 
54 Tiểu học Hiệp Bình Chánh 
55 THCS Long Bình 
56 THCS Giồng Ông Tố 
57 THCS Tam Bình 
58 THPT Hiệp Bình 
59 THPT Nguyễn Huệ 
60 THPT Ngô Thời Nhiệm 
61 

Quận Gò Vấp 

Mầm non Hạnh Thông Tây 
62 Tiểu học Võ Thị Sáu 
63 THCS Quang Trung 
64 THPT Phạm Ngũ Lão 
65 

Quận Phú Nhuận 

Mầm non Hoa Hồng 
66 Tiểu học Chí Linh 
67 THCS Ngô Tất Tố 
68 THPT Hàn Thuyên 
69 

Quận Tân Bình 

Mầm non 12 
70 Tiểu học Phan Đình Phùng 
71 THCS Lý Thường Kiệt 
72 THPT Nguyễn Chí Thanh 
73 

Huyện Bình Chánh 

Mầm non Phong Lan 
74 Tiểu học An Hạ 
75 THCS Tân Kiên 
76 THPT Tân Túc 
77 Huyện Củ Chi Mầm non Tuổi Ngọc 
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STT 
Quận, huyện và Thành phố 

Thủ Đức 
Trường 

78 Tiểu học Tân Phú Trung 
79 THCS Tân An Hội 
80 THPT An Nhơn Tây 
81 

Huyện Cần Giờ 

Mầm non Bình Khánh 
82 Tiểu học Doi Lầu 
83 THCS Lý Nhơn 
84 THPT An Nghĩa 
85 

Quận Hóc Môn 

Hướng Dương 
86 Tiểu học Mỹ Hòa 
87 THCS Tam Đông 1 
88 THPT Bà Điểm 
89 

Huyện Bình Thạnh 

Mần non 1 
90 Tiểu học Thanh Đa 
91 THCS Bình Lợi Trung 
92 THPT Thanh Đa 
93 

Quận Tân Phú 

Mầm non Hoa Hồng 
94 Tiểu học Tân Sơn Nhì 
95 THCS Võ Thành Trang 
96 THPT Lê Trọng Tấn 

 


